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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn 

Các Thẩm phán: Ông Dương Viết Hải và bà Từ Thị Hải Dương 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Nam - Thư    T a án nh n d n t nh Quảng 

B nh 

 - Đại diện Viện ki m   t nh n d n t nh    ng   nh tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Bích Đào - Kiểm sát viên trung cấp. 

Ngày 24 tháng 11 năm 2023, tại Trụ sở T a án nh n d n t nh Quảng B nh mở 

phiên toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 110/2023/TLPT-HS 

ngày 01 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo: Nguyễn Văn Đ, do có kháng cáo về 

phần h nh phạt của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2023/HSST ngày 

29/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện Tuyên Hóa, t nh Quảng Bình. 

Bị cáo kháng cáo:  

Nguyễn Văn Đ, sinh ngày 12 tháng 01 năm 1997; nơi cư trú: thôn K, xã KH, 

huyện T, t nh Quảng B nh; Quốc tịch: Việt Nam; d n tộc: Kinh; tôn giáo: Không; 

tr nh độ học vấn: 8/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Văn H, sinh 

năm 1971 và bà Lê Thị T, sinh năm 1977; Bị cáo là con đầu trong gia đ nh; vợ, 

con: Chưa có. Tiền án: 04 tiền án. Ngày 28/12/2016 phạm tội Trộm cắp tài sản, bị 

Toà án nh n d n huyện Tuyên Hoá xử phạt 09 tháng tù cho hưởng án treo, thử 

thách 18 tháng tại Bản án số 11/2017/HSST ngày 29/3/2017; Ngày 21/11/2017 

phạm tội Trộm cắp tài sản, Toà án nh n d n huyện Tuyên Hoá xử phạt 06 tháng tù 

tại Bản án số 09/2018/HSST ngày 07/3/2018, tổng hợp h nh phạt chung của 2 bản 

án là 15 tháng tù. Ngày 11/6/2019 chấp hành xong h nh phạt trở về địa phương. 



Ngày 14/9/2019 phạm tội trộm cắp tài sản, bị Toà án nh n d n huyện Tuyên Hoá 

xử phạt 18 tháng tù tại Bản án số 03/2020/HSST ngày 07/01/2020; Ngày 

30/8/2019 phạm tội trộm cắp tài sản bị Toà án nh n d n huyện Tuyên Hoá xử phạt 

12 tháng tù tại Bản án số 07/2020/HSST ngày 18/02/2020, tổng hợp h nh phạt của 

hai bản án 30 tháng tù. Ngày 16/02/2022 chấp hành xong h nh phạt trở về địa 

phương. Tiền sự: Không. Nhân thân: Sau  hi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn 

Văn Đ bỏ trốn vào các t nh phía Nam và thực hiện hành vi cướp tài sản tại huyện 

Ea H’Leo, t nh Đắ  Lắ , bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ea H’Leo, 

t nh Đắ  Lắ    hởi tố vụ án,  hởi tố bị can. Hiện bị cáo đang thi hành án tại Trại 

giam An Phước, Bộ Công an; đóng trên địa bàn t nh B nh Dương theo Bản án số 

43/2023/HS-ST ngày 22/6/2023 của T a án nh n d n huyện Ea H' Leo t nh Đắ  

Lắ  tại Quyết định thi hành án h nh phạt tù số 91/2023/QĐ-CA ngày 25/7/2023 

của T a án nh n d n huyện Ea H' Leo t nh Đắ  Lắ . Bị cáo có mặt tại phiên t a 

theo Lệnh trích xuất. 

Trong vụ án này c n có bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan không  háng cáo,  hông liên quan đến  háng cáo,  hông bị  háng nghị nên 

T a án  hông triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên t a, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Lần thứ nhất: Khoảng 04 giờ ngày 06/11/2022, Nguyễn Văn Đ đã lén lút chui 

vào trong nhà của bà Đinh Thị N lấy trộm 02 máy điện thoại di động đang để trên 

giường, trong đó 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C21-Y, màu đen của bà 

N và 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A54, màu xanh của chị T (con bà N), 

sau đó theo lối cũ thoát ra ngoài. Trên đường đi về nhà, Đức tháo 02 chiếc sim của 

02 điện thoại vứt trên đường rồi mang 02 điện thoại đem về nhà cất giấu. Đến 

 hoảng 14 giờ cùng ngày Đức mang điện thoại di động nhãn hiệu Realme C21-Y 

đã lấy trộm được đưa đến cho anh Nguyễn Tiến T ở thôn K, xã KH, huyện T, t nh 

Quảng B nh và mượn của anh T số tiền 1.000.000 đồng, c n điện thoại nhãn hiệu 

OPPO A54 Đức đang cất giấu ở nhà th  ông Nguyễn Văn H (bố của Đ) biết sự việc 

nên mang đến trả lại cho bà Đinh Thị N. 

Tại bản kết luận định giá số 39/KL-HĐĐG ngày 28/11/2022 của Hội đồng định 

giá tài sản thường xuyên trong Tố tụng hình sự huyện Tuyên Hóa, kết luận:  



- 01 điện thoại nhãn hiệu REALME C21 – Y, màu đen, số IMEI 1: 

860666054530099, số IMEI 2: 86066605453081, đã qua sử dụng, có giá trị: 

3.200.000 đồng. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A54, màu xanh sẫm, số IMEI 1: 

86905805846718, số IMEI 2: 8690585846700, đã qua sử dụng, có giá trị là: 

2.000.000 đồng. 

 Tổng giá trị tài sản Nguyễn Văn Đ chiếm đoạt tại thời điểm xảy ra vụ việc có 

giá trị: 5.200.000 đồng.  

 Lần thứ hai: Trong khi hành vi trộm cắp tài sản ngày 06/11/2022 đang bị Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuyên Hóa thụ l  điều tra, Nguyễn Văn Đ lại 

tiếp tục thực hiện thêm 01 vụ trộm cắp tài sản, cụ thể: Khoảng 04 giờ 00 ngày 

24/11/2022, Nguyễn Văn Đ đột nhập vào nhà ông Đinh Quang T lấy trộm 02 điện 

thoại di động, 01 điện thoại di động cảm ứng, nhãn hiệu OPPO, màu xanh - đen, và 

01 điện thoại di động cảm ứng, nhãn hiệu SAMSUNG, màu vàng nhạt. Đ cất 02 

điện thoại vừa lấy trộm được vào túi quần rồi theo đường cũ ra ngoài đi về nhà. 

Đến  hoảng 12 giờ trưa cùng ngày, Nguyễn Văn Đ mang điện thoại di động nhãn 

hiệu SAMSUNG vừa trộm được đi tới nhà ngh  H L ở tiểu  hu T Đ, thị trấn Đ L, 

huyện T, gặp ông Võ Xu n T chủ nhà ngh  mượn số tiền 500.000 đồng và để lại 

điện thoại di động nói trên để làm tin. Đến sáng ngày 25/11/2022, Đ mang điện 

thoại OPPO c n lại đến cửa hàng điện thoại Hoàng M ở tiểu  hu 2, thị trấn Đ L 

bán cho anh Trần Sỹ H là chủ cửa hàng được số tiền 800.000 đồng. Sau đó Đ bỏ 

trốn  hỏi địa phương.  

       Tại bản  ết luận định giá số 03/KL-HĐĐG ngày 14/02/2023 của Hội đồng định 

giá tài sản thường xuyên trong tố tụng h nh sự huyện Tuyên Hóa,  ết luận:  

        - 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG J7 PRO, mặt sau màu vàng nhạt, 

số IMEI 1: 356202093110064, số IMEI 2: 356203093110062, máy đã qua sử dụng, 

có giá trị là: 1.000.000 đồng. 

-  01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, mặt sau màu xanh đen, đã qua sử 

dụng, có giá trị là: 850.000 đồng. 

       Tổng trị giá 02 điện thoại nói trên tại thời điểm xảy ra vụ trộm có giá 1.850.000 

đồng.  

Tại bản Cáo trạng số: 14/CT-VKSTH-HS, ngày 12/4/2023, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Tuyên Hóa đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn Đ về tội “Trộm cắp tài 

sản” theo điểm g khoản 2 Điều 173 của Bộ luật hình sự,  



Tại Bản án số 35/2023/HSST ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Toà án nhân 

dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình quyết định:  

Căn cứ vào điểm g  hoản 2 Điều 173; điểm s  hoản 1 Điều 51, Điều 56, 

Điều 38,  hoản 1 Điều 56 Bộ luật H nh sự;  

1. Về tội danh: Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn Đ phạm tội “Trộm cắp tài 

sản". 

  2. Về h nh phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ 36 (ba mươi sáu) tháng tù. 

Tổng hợp h nh phạt 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Cướp tài sản” tại bản án 

số 43/2023/HS-ST ngày 22/6/2023 của T a án nh n d n huyện Ea H' Leo t nh Đắ  

Lắ  thành h nh phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là 11(mười một) năm 06 

(sáu) tháng tù. Thời gian chấp hành h nh phạt tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, 

tạm giam (19/12/2022).  

Ngoài ra bản án c n quyết định về trách nhiệm d n sự, xử l  vật chứng, án 

phí và quyền  háng cáo theo quy định. 

Trong thời hạn luật định, ngày 04/10/2023 bị cáo Nguyễn Văn Đ kháng cáo 

xin giảm nhẹ h nh phạt.  

Tại phiên toà phúc thẩm: bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo 

trạng truy tố và xét xử của Bản án sơ thẩm, giữ nguyên  háng cáo xin được giảm 

nhẹ h nh phạt. 

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố xét xử phúc thẩm vụ án đề nghị Hội 

đồng xét xử phúc thẩm  hông chấp nhận  háng cáo của bị cáo, giữ nguyên Bản án 

sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã  

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Theo lời  hai nhận tội của bị cáo Nguyễn Văn Đ tại phiên toà phúc thẩm phù 

hợp với lời  hai có trong quá tr nh điều tra và tại phiên toà sơ thẩm; phù hợp với 

các chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ vụ án như: Lời  hai của người bị hại; người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; tang vật vụ án được thu giữ, Hội đồng xét xử phúc 

thẩm thấy hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn Đ có đủ yếu tố cấu thành của 

tội “Trộm cắp tài sản” được quy định tại Điều 173 BLHS. Bản án h nh sự sơ thẩm 

số 35/2023/HSST ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Toà án nh n d n huyện Tuyên 



Hóa quyết định tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Đ phạm tội “Trộm cắp tài sản” là có 

căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[1]. Xét  háng cáo xin giảm nhẹ h nh phạt của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận 

thấy: 

Bị cáo Nguyễn Văn Đ, thực hiện hiện 02 vụ trộm với tổng giá trị tài sản 

7.050.000 đồng và trong  hi đang có 04 tiền án nên bị xét xử về hành vi trộm cắp 

với t nh tiết định  hung tăng nặng tái phạm nguy hiểm quy định tại điểm g  hoản 2 

Điều 173 BLHS là đúng. Cấp sơ thẩm đã xem xét t nh tiết thật thà  hai báo, ăn năn 

hối cải để áp dụng điểm s  hoản 1 Điều 51 BLHS cho bị cáo, nhưng do bị cáo 

phạm tội hai lần trở lên nên phạm vào t nh tiết tăng nặng điểm g  hoản 1 Điều 52 

BLHS, cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 36 tháng tù là có căn cứ. 

Bản án số 43/2023/HS-ST ngày 22/6/2023 của T a án nh n d n huyện Ea 

H’Leo, t nh Đắ  Lắ   xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đ đã có hiệu lực pháp luật nên cần 

áp dụng Điều 56 Bộ luật H nh sự năm 2015 để tổng hợp h nh phạt, buộc bị cáo 

phải chấp hành h nh phạt chung. 

Từ nhận định trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ vào điểm a  hoản 1 

Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng h nh sự, không chấp nhận  háng cáo. 

[2]. Về án phí h nh sự phúc thẩm. 

Bị cáo Nguyễn Văn Đ kháng cáo không được cấp phúc thẩm chấp nhận nên 

phải chịu án phí h nh sự phúc thẩm theo quy định. 

Các quyết định  hác của án sơ thẩm  hông có  háng cáo,  hông bị  háng 

nghị có hiệu lực pháp luật  ể từ ngày hết thời hạn  háng cáo,  háng nghị phúc 

thẩm.  

V  các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ điểm a  hoản 1 Điều 355, Điều 356,  hoản 2 các điều 135,136 Bộ 

luật tố Tụng h nh sự;  hoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu 

nộp, quản l  và sử dụng án phí và lệ phí T a án. 

1. Không chấp nhận  háng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Đ, giữ nguyên Bản 

án sơ thẩm, xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Đ phạm tội “Trộm cắp tài sản” 

Áp dụng điểm g  hoản 2 Điều 173; điểm g  hoản 1 Điều 52; điểm s  hoản 1 

Điều 51, Điều 38 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ 36 (ba mươi sáu) tháng tù.   



Áp dụng  hoản 1 Điều 56 BLHS, tổng hợp với h nh phạt 08 (tám) năm 06 

(sáu) tháng tù về tội “Cướp tài sản” tại Bản án số 43/2023/HS-ST ngày 22/6/2023 

của T a án nh n d n huyện Ea H' Leo, t nh Đắ  Lắk, buộc chấp hành h nh phạt 

chung là 11 (mười một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời gian chấp hành h nh phạt tính 

từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam (19/12/2022).  

2.  Về án phí h nh sự phúc thẩm: Bị cáo phải chịu án phí phúc thẩm 200.000 

đồng. 

Các quyết định  hác của án sơ thẩm  hông có  háng cáo,  hông bị  háng 

nghị có hiệu lực pháp luật  ể từ ngày hết thời hạn  háng cáo,  háng nghị phúc 

thẩm.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực  ể từ ngày tuyên án phúc thẩm (24/11/2023). 

 

 

Nơi nhận: 

    - Vụ giám đốc  iểm tra I - TANDTC 

    - VKSND t nh Quảng B nh; 

- Sở tư pháp t nh Quảng B nh; 

- CQĐT; VKS; TAND h.Tuyên Hóa; 

- Bị cáo;  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM         

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

                          (đã Ký) 

- Lưu án văn.                                 
                               Hoàng Thị Thanh Nhàn 

 


